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	STT
	Tên tài sản
	Mã TS
	ĐVT
	Năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Tỷ lệ % còn lại
	Nguyên giá
	Ghi chú

(Lý do hỏng)

	1
	Đồng hồ gió đá
	DH 22.1
	Bộ
	2002
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	2
	Thước cặp 0-150 (TQ)
	TB02.5
	Cái 
	2011
	10
	
	
	Mất chính xác

	3
	Khung cưa tay
	KH06.1
	Cái 
	2011
	10
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	4
	Áo côn 2-4 (ĐL)
	AC01.2
	Cái 
	2006
	03
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	5
	Áo côn 3-4 (ĐL)
	AC02.2
	Cái 
	2006
	05
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	6
	Áo côn 2-3
	AC00.1
	Cái 
	2010
	05
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	7
	Áo côn 4-5
	AC03.1
	Cái 
	2010
	03
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	8
	Bầu khoan Ø13 TQ
	BA 37.6
	Cái 
	2003
	02
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	9
	Bộ đế từ đồng hồ so (nhật)
	BD 01.2
	Cái 
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	10
	Mâm cặp 3 chấu tự định tâm
	MA03.1


	Cái 
	2006
	03
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	11
	Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC-9 (ĐL)
	MA03.2
	Bộ 
	2006
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	12
	Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC-9 (ĐL)
	MA03.2
	Cái 
	2007
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	13
	Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC-9 (ĐL)
	MA03.2
	Cái 
	2007
	04
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	14
	Mỏ lếch 8''
	ML 02.1
	Cây 
	2006
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	15
	Mũi tâm quay - côn số 4
	MU01.1
	Cái 
	2010
	06
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	16
	Mũi tâm quay (sống)
	MU01.2
	Cái 
	2004
	02
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	17
	Mũi tâm quay - côn morse 4
	MU01.4
	Cái 
	2011
	03
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	18
	Panme 0-25 (ĐL)
	PN 00.2
	Cây 
	2006
	06
	
	
	Mất chính xác

	19
	Panme 25-50 (ĐL)
	PN 01.2
	Cây 
	2006
	08
	
	
	Mất chính xác

	20
	Thước cặp 150 TQ
	TB 02.6
	Cây 
	2011
	10
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	21
	Panme 50-75 (Japan)
	PN02.1
	Cái 
	2008
	04
	
	
	Mất chính xác, mòn gãy

	22
	Thước cặp hiện số (N) 0-150
	TB05.2
	Cây 
	2003
	02
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	23
	Thước cặp Digital 0-150 (Nhật)
	TB05.4
	Cái 
	2005
	04
	
	
	Mất chính xác, mòn gãy

	24
	Bộ âm thanh phòng học
	BM00.1
	Bộ
	2012
	02
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	25
	Ổ ghi DVD cổng USB
	OG00.2
	Cái 
	2009
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	26
	Khung cưa tay
	KH06.1
	Cây 
	2003
	10
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	27
	Kìm hàn 500A
	KI01.1
	Cái 
	2011
	17
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	28
	Máy vi tính P4
	5001639-30
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	29
	Máy vi tính P4
	5001639-44
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	30
	Máy vi tính P4
	5001639-45
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	31
	Máy vi tính P4
	5001639-46
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	32
	Máy vi tính P4
	5001639-47
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	33
	Máy vi tính P4
	5001750-2
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	34
	Máy vi tính P4
	5001750-4
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	35
	Máy vi tính P4
	5001750-8
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày

	36
	Máy vi tính P4
	5001750-10
	Cái
	2008
	01
	
	
	Hư hỏng do sử dụng lâu ngày
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